
 
 
 
 
 

CÔNG TY TNHH THANH TRÚC 
(THANH TRUC GRA) 

 

 

 

VP:  597 Tên Lửa-Bình Trị Đông B-Bình Tân-TP.Hồ Chí Minh 

Tel: 08 3509 6852      * Email: thanhtrucstone@gmail.com     

Tư vấn: 0982.255.872 Mr.H.Anh mail:hoanganhqa@gmail.com     

Hotline: 0908.859.863 Mr.Thạch 

Ngày 03 tháng 10 năm 2012 

 

 

 

BÁO GIÁ ĐÁ GRANITE 
 

 

Kính gửi:    Quý khách hàng! 

Công ty chúng tôi  chuyên cung cấp các loại đá hoa cương tự nhiên cao cấp, 
các loại đá hoa cương đẹp, đá granite, đá marble đá kim sa...dịch vụ thi công đá 
hoa cương cầu thang,mặt tiền, mặt  bàn, bànbếp lan can... Chúng tôi cam kết 
dịch vụ tốt nhất hài lòng khách hàng khi bàn giao công trình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

  

 

  

 



MẪU ĐÁ CÁC LOẠI 
 
 

    
                          650.000 đ/m2                                                  1.150.000 đ/m2 

 

    
                          1.100.000 đ/m2                                                1.200.000 đ/m2 

 

 

    
                         950.000 đ/m2                                                  1.100.000 đ/m2 



    
                    650.000 đ/m2(loại 2)                                       1.600.000 đ/m2 

 

 

    
                       600.000 đ/m2                                                700.000 đ/m2 

 

 

    
                     700.000 đ/m2                                                     650.000 đ/m2 



    
                        1.200.000 đ/m2                                                 1.650.000 đ/m2 

 

 

    
                          1.650.000 đ/m2                                  1,2,3:500.000-650.000 đ/m2           
 
                                            

    
                      900.000 đ/m2                                                     950.000 đ/m2



    
                         1.350.000 đ/m2                                                  
 

 
    

    
                     1.750.000 đ/m2                                                   1.180.000 đ/m2 

 

 

    
                         1.180.000 đ/m2                                               1.300.000 đ/m2 

 



    
                        880.000 đ/m2                                                      950.000 đ/m2                                                                       
 
                             

    
                         900.000 đ/m2                                                    750.000 đ/m2 
 
 

    
                         480.000 đ/m2                                                   1.400.000 đ/m2 



    
                        650.000 đ/m2                                                     540.000 đ/m2 
 
 

                                                                  
                                     1.650.000 đ/m2                                                                        400.000 đ/m2 
 

 

    
                        480.000 đ/m2                                                                                                                                         



     
        Đậm,Nhạt:  720.000,600.000 đ/m2                                               1.820.000 đ/m2                                               
 

 

 

       
                         1.450.000 đ/m2                                                1.680.000 đ/m2                                                                                   
    
                          

    
                                                                      
    Granite Trắng Tư Bản              Marble –Volakas 
                    930.000 đ/m2                                                   1.650.000 đ/m2                                                                                         



    
       Marble –Rosalight                   Nhân tạo(Nhiều màu) 
              1.600.000 đ/m2                                              1.700.000-1.800.000 đ/m2                                            

                  

    
 
         Tím Khánh Hòa                        Đỏ Brazin 
                          500.000 đ/m2                               Loại 1,2,3:1.100.000-1.450.000 đ/m2          

        
 

            Đá mài nhẵn                               Đá mẻ 
                           call                                                                           call   



                                                                                                                                                                       

 
            Đá mài cát                             Đá mài thô 
                           call                                                                         call 

                                            
 

             Đá khò nhám                           Đá băm mặt 
                                  call                                                                       call 

        
 

             Đá chẻ sóng                           Đá chẻ sóng 
                               call                                                                           call 



          
 

            Đá chẻ sóng                                 Đá mẻ 
                             Call                                                                         call                     

       

 Ghi chú: 

  Đơn giá trên áp dụng với kích thước theo quy cách chuẩn (khổ 60), Thanh Truc sẽ lập dự 
toán chi tiết cho quý khách hàng sau khi khảo sát. 

  Đơn giá trên áp dụng cho việc lắp đặt thông thường không bao vật tư (xi măng, cát…). 
  Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng trong nội thành TPHCM. Quý khách hàng 

ở xa vui lòng cung cấp bản vẽ hoặc thông số chi tiết công trình, loại đá yêu cầu. 
  Đối với các loại đá khác không có trong bảng giá, quý khách vui lòng liên hệ để được tư 

vấn thêm. 
 Nhận cung cấp và thi công các công trình về Đá Hoa Cương. 
 Thi công các hạng mục như: quầy ba, lavabo, cầu thang, mặt tiền, Hoa Văn các loại…… 
 Làm các tỉnh trên Toàn Quốc…. 
 Với đội ngũ thi công chuyên nghiệp, tận tình, chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý khách! 

Nếu quý khách có nhu cầu xin liên số điện thoại: Phone:0908859863 or  0982255872 

                                                                                   Mail:thanhtrucstone@gmail.com 

                                                                                     Or: hoanganhqa@gmail.co 

 Báo giá có hiệu lực đến ngày 30/10/2012      


